
PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM 
Mã nhận dạng     00229 Trang 1/1



Học kỳ 1 - Năm học 2021 - 2022

DANH SÁCH GHI ĐIỂM MÔN HỌC

Ngày in : 15/10/2021 10:14

Môn học - Nhóm: Triết học Mác Lênin (200101) - HLGL CBGD:  ()

STT Mã SV Họ và tên SV Mã lớp Chữ ký Số tờ
Đ1

___%
Đ2

___%
Điểm

thi
Điểm
T. kết Điểm phần nguyên Tô điểm lẻ

1 19123198 Văn Thị Ánh Ngọc DH19KEGL  
2 19123233 Nguyễn Tấn Pháp DH19KEGL  
3 19123237 Võ Ngọc Phương Thi DH19KEGL  

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ chấm thi 1Xác nhận của khoa/bộ mônCán bộ coi thi 1

Số lượng vắng:                         Hiện diện:

Cán bộ chấm thi 2



PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM 
Mã nhận dạng     00233 Trang 1/1



Học kỳ 1 - Năm học 2021 - 2022

DANH SÁCH GHI ĐIỂM MÔN HỌC

Ngày in : 15/10/2021 10:14

Môn học - Nhóm: Triết học Mác Lênin (200101) - HLGL CBGD:  ()

STT Mã SV Họ và tên SV Mã lớp Chữ ký Số tờ
Đ1

___%
Đ2

___%
Điểm

thi
Điểm
T. kết Điểm phần nguyên Tô điểm lẻ

1 19113207 Nguyễn Đức Phương DH19NHGL  

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ chấm thi 1Xác nhận của khoa/bộ mônCán bộ coi thi 1

Số lượng vắng:                         Hiện diện:

Cán bộ chấm thi 2



PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM 
Mã nhận dạng     00230 Trang 1/1



Học kỳ 1 - Năm học 2021 - 2022

DANH SÁCH GHI ĐIỂM MÔN HỌC

Ngày in : 15/10/2021 10:14

Môn học - Nhóm: Kinh tế chính trị Mác- Lênin (200102) - HLGL CBGD:  ()

STT Mã SV Họ và tên SV Mã lớp Chữ ký Số tờ
Đ1

___%
Đ2

___%
Điểm

thi
Điểm
T. kết Điểm phần nguyên Tô điểm lẻ

1 19123219 Phạm Ngọc Hân DH19KEGL  
2 19123272 Hoàng Thị Linh DH19KEGL  
3 19123226 Trần Phú Lộc DH19KEGL  

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ chấm thi 1Xác nhận của khoa/bộ mônCán bộ coi thi 1

Số lượng vắng:                         Hiện diện:

Cán bộ chấm thi 2



PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM 
Mã nhận dạng     00234 Trang 1/1



Học kỳ 1 - Năm học 2021 - 2022

DANH SÁCH GHI ĐIỂM MÔN HỌC

Ngày in : 15/10/2021 10:14

Môn học - Nhóm: Kinh tế chính trị Mác- Lênin (200102) - HLGL CBGD:  ()

STT Mã SV Họ và tên SV Mã lớp Chữ ký Số tờ
Đ1

___%
Đ2

___%
Điểm

thi
Điểm
T. kết Điểm phần nguyên Tô điểm lẻ

1 19113201 Nguyễn Văn Lên DH19NHGL  

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ chấm thi 1Xác nhận của khoa/bộ mônCán bộ coi thi 1

Số lượng vắng:                         Hiện diện:

Cán bộ chấm thi 2



PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM 
Mã nhận dạng     00236 Trang 1/1



Học kỳ 1 - Năm học 2021 - 2022

DANH SÁCH GHI ĐIỂM MÔN HỌC

Ngày in : 15/10/2021 10:14

Môn học - Nhóm: Kinh tế chính trị Mác- Lênin (200102) - HLGL CBGD:  ()

STT Mã SV Họ và tên SV Mã lớp Chữ ký Số tờ
Đ1

___%
Đ2

___%
Điểm

thi
Điểm
T. kết Điểm phần nguyên Tô điểm lẻ

1 19112327 Nguyễn Thị Ngọc Hà DH19TYGL  
2 19112298 Nay H' Múi DH19TYGL  

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ chấm thi 1Xác nhận của khoa/bộ mônCán bộ coi thi 1

Số lượng vắng:                         Hiện diện:

Cán bộ chấm thi 2



PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM 
Mã nhận dạng     00190 Trang 1/1



Học kỳ 1 - Năm học 2021 - 2022

DANH SÁCH GHI ĐIỂM MÔN HỌC

Ngày in : 15/10/2021 10:14

Môn học - Nhóm: Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam (200104) - HLGL CBGD:  ()

STT Mã SV Họ và tên SV Mã lớp Chữ ký Số tờ
Đ1

___%
Đ2

___%
Điểm

thi
Điểm
T. kết Điểm phần nguyên Tô điểm lẻ

1 14149303 Lê Quang Nguyên DH14QMGL  

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ chấm thi 1Xác nhận của khoa/bộ mônCán bộ coi thi 1

Số lượng vắng:                         Hiện diện:

Cán bộ chấm thi 2



PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM 
Mã nhận dạng     00193 Trang 1/1



Học kỳ 1 - Năm học 2021 - 2022

DANH SÁCH GHI ĐIỂM MÔN HỌC

Ngày in : 15/10/2021 10:14

Môn học - Nhóm: Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam (200104) - HLGL CBGD:  ()

STT Mã SV Họ và tên SV Mã lớp Chữ ký Số tờ
Đ1

___%
Đ2

___%
Điểm

thi
Điểm
T. kết Điểm phần nguyên Tô điểm lẻ

1 15113164 Nguyễn Tiến Hoàng DH15NHGL  
2 15113192 Trần Bảo Việt DH15NHGL  

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ chấm thi 1Xác nhận của khoa/bộ mônCán bộ coi thi 1

Số lượng vắng:                         Hiện diện:

Cán bộ chấm thi 2



PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM 
Mã nhận dạng     00196 Trang 1/1



Học kỳ 1 - Năm học 2021 - 2022

DANH SÁCH GHI ĐIỂM MÔN HỌC

Ngày in : 15/10/2021 10:14

Môn học - Nhóm: Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam (200104) - HLGL CBGD:  ()

STT Mã SV Họ và tên SV Mã lớp Chữ ký Số tờ
Đ1

___%
Đ2

___%
Điểm

thi
Điểm
T. kết Điểm phần nguyên Tô điểm lẻ

1 16113192 Dương Lệ Ngọc DH16NHGL  
2 16125616 Huỳnh Văn Trung DH16NHGL  

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ chấm thi 1Xác nhận của khoa/bộ mônCán bộ coi thi 1

Số lượng vắng:                         Hiện diện:

Cán bộ chấm thi 2



PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM 
Mã nhận dạng     00198 Trang 1/1



Học kỳ 1 - Năm học 2021 - 2022

DANH SÁCH GHI ĐIỂM MÔN HỌC

Ngày in : 15/10/2021 10:14

Môn học - Nhóm: Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam (200104) - HLGL CBGD:  ()

STT Mã SV Họ và tên SV Mã lớp Chữ ký Số tờ
Đ1

___%
Đ2

___%
Điểm

thi
Điểm
T. kết Điểm phần nguyên Tô điểm lẻ

1 16112275 Nguyễn Thị Hiếu DH16TYGLA  

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ chấm thi 1Xác nhận của khoa/bộ mônCán bộ coi thi 1

Số lượng vắng:                         Hiện diện:

Cán bộ chấm thi 2



PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM 
Mã nhận dạng     00203 Trang 1/1



Học kỳ 1 - Năm học 2021 - 2022

DANH SÁCH GHI ĐIỂM MÔN HỌC

Ngày in : 15/10/2021 10:14

Môn học - Nhóm: Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam (200104) - HLGL CBGD:  ()

STT Mã SV Họ và tên SV Mã lớp Chữ ký Số tờ
Đ1

___%
Đ2

___%
Điểm

thi
Điểm
T. kết Điểm phần nguyên Tô điểm lẻ

1 16112270 Bùi Ngọc Hiền DH16TYGLB  
2 16112365 Văn Bá Tín DH16TYGLB  
3 16112367 Trần Quốc Toàn DH16TYGLB  

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ chấm thi 1Xác nhận của khoa/bộ mônCán bộ coi thi 1

Số lượng vắng:                         Hiện diện:

Cán bộ chấm thi 2



PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM 
Mã nhận dạng     00209 Trang 1/1



Học kỳ 1 - Năm học 2021 - 2022

DANH SÁCH GHI ĐIỂM MÔN HỌC

Ngày in : 15/10/2021 10:14

Môn học - Nhóm: Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam (200104) - HLGL CBGD:  ()

STT Mã SV Họ và tên SV Mã lớp Chữ ký Số tờ
Đ1

___%
Đ2

___%
Điểm

thi
Điểm
T. kết Điểm phần nguyên Tô điểm lẻ

1 17149208 Trần Như Khoa DH17NHGL  
2 17125457 Nguyễn Hoàng Phúc DH17NHGL  
3 17113274 Nguyễn Ngọc Sơn DH17NHGL  
4 17125458 Lê Quang Tấn DH17NHGL  
5 17113303 Nguyễn Công Tiến DH17NHGL  

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ chấm thi 1Xác nhận của khoa/bộ mônCán bộ coi thi 1

Số lượng vắng:                         Hiện diện:

Cán bộ chấm thi 2



PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM 
Mã nhận dạng     00212 Trang 1/1



Học kỳ 1 - Năm học 2021 - 2022

DANH SÁCH GHI ĐIỂM MÔN HỌC

Ngày in : 15/10/2021 10:14

Môn học - Nhóm: Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam (200104) - HLGL CBGD:  ()

STT Mã SV Họ và tên SV Mã lớp Chữ ký Số tờ
Đ1

___%
Đ2

___%
Điểm

thi
Điểm
T. kết Điểm phần nguyên Tô điểm lẻ

1 17112309 Võ Thị Tô Châu DH17TYGL  
2 17112319 Nguyễn Nhất Duy DH17TYGL  
3 17112327 Nguyễn Võ Quang Hiến DH17TYGL  
4 17112330 Nguyễn Thị Đình Hường DH17TYGL  
5 17112341 Lê Thị Ánh Ngọc DH17TYGL  
6 17112347 Nguyễn Thế Phong DH17TYGL  
7 17112350 Đinh Mậu Phước DH17TYGL  
8 17112370 Đoàn Thị Yến Vy DH17TYGL  

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ chấm thi 1Xác nhận của khoa/bộ mônCán bộ coi thi 1

Số lượng vắng:                         Hiện diện:

Cán bộ chấm thi 2



PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM 
Mã nhận dạng     00194 Trang 1/1



Học kỳ 1 - Năm học 2021 - 2022

DANH SÁCH GHI ĐIỂM MÔN HỌC

Ngày in : 15/10/2021 10:14

Môn học - Nhóm: Các nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin (200106) - HLGL CBGD:  ()

STT Mã SV Họ và tên SV Mã lớp Chữ ký Số tờ
Đ1

___%
Đ2

___%
Điểm

thi
Điểm
T. kết Điểm phần nguyên Tô điểm lẻ

1 15113164 Nguyễn Tiến Hoàng DH15NHGL  
2 15113184 Trần Văn Toàn DH15NHGL  
3 15113192 Trần Bảo Việt DH15NHGL  

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ chấm thi 1Xác nhận của khoa/bộ mônCán bộ coi thi 1

Số lượng vắng:                         Hiện diện:

Cán bộ chấm thi 2



PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM 
Mã nhận dạng     00197 Trang 1/1



Học kỳ 1 - Năm học 2021 - 2022

DANH SÁCH GHI ĐIỂM MÔN HỌC

Ngày in : 15/10/2021 10:14

Môn học - Nhóm: Các nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin (200106) - HLGL CBGD:  ()

STT Mã SV Họ và tên SV Mã lớp Chữ ký Số tờ
Đ1

___%
Đ2

___%
Điểm

thi
Điểm
T. kết Điểm phần nguyên Tô điểm lẻ

1 16149157 Đậu Đức Ân DH16NHGL  
2 16113198 Chu Thị Thanh Tâm DH16NHGL  

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ chấm thi 1Xác nhận của khoa/bộ mônCán bộ coi thi 1

Số lượng vắng:                         Hiện diện:

Cán bộ chấm thi 2



PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM 
Mã nhận dạng     00210 Trang 1/1



Học kỳ 1 - Năm học 2021 - 2022

DANH SÁCH GHI ĐIỂM MÔN HỌC

Ngày in : 15/10/2021 10:14

Môn học - Nhóm: Các nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin (200106) - HLGL CBGD:  ()

STT Mã SV Họ và tên SV Mã lớp Chữ ký Số tờ
Đ1

___%
Đ2

___%
Điểm

thi
Điểm
T. kết Điểm phần nguyên Tô điểm lẻ

1 17113274 Nguyễn Ngọc Sơn DH17NHGL  

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ chấm thi 1Xác nhận của khoa/bộ mônCán bộ coi thi 1

Số lượng vắng:                         Hiện diện:

Cán bộ chấm thi 2



PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM 
Mã nhận dạng     00213 Trang 1/1



Học kỳ 1 - Năm học 2021 - 2022

DANH SÁCH GHI ĐIỂM MÔN HỌC

Ngày in : 15/10/2021 10:14

Môn học - Nhóm: Các nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin (200106) - HLGL CBGD:  ()

STT Mã SV Họ và tên SV Mã lớp Chữ ký Số tờ
Đ1

___%
Đ2

___%
Điểm

thi
Điểm
T. kết Điểm phần nguyên Tô điểm lẻ

1 17112309 Võ Thị Tô Châu DH17TYGL  
2 17112330 Nguyễn Thị Đình Hường DH17TYGL  
3 17112335 Lê Thành Long DH17TYGL  
4 17112351 Trần Hữu Phước DH17TYGL  
5 17112370 Đoàn Thị Yến Vy DH17TYGL  

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ chấm thi 1Xác nhận của khoa/bộ mônCán bộ coi thi 1

Số lượng vắng:                         Hiện diện:

Cán bộ chấm thi 2



PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM 
Mã nhận dạng     00211 Trang 1/1



Học kỳ 1 - Năm học 2021 - 2022

DANH SÁCH GHI ĐIỂM MÔN HỌC

Ngày in : 15/10/2021 10:14

Môn học - Nhóm: Tư tưởng Hồ Chí Minh (200107) - HLGL CBGD:  ()

STT Mã SV Họ và tên SV Mã lớp Chữ ký Số tờ
Đ1

___%
Đ2

___%
Điểm

thi
Điểm
T. kết Điểm phần nguyên Tô điểm lẻ

1 17125449 Nguyễn Thành An DH17NHGL  
2 17125457 Nguyễn Hoàng Phúc DH17NHGL  
3 17113274 Nguyễn Ngọc Sơn DH17NHGL  

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ chấm thi 1Xác nhận của khoa/bộ mônCán bộ coi thi 1

Số lượng vắng:                         Hiện diện:

Cán bộ chấm thi 2



PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM 
Mã nhận dạng     00221 Trang 1/1



Học kỳ 1 - Năm học 2021 - 2022

DANH SÁCH GHI ĐIỂM MÔN HỌC

Ngày in : 15/10/2021 10:14

Môn học - Nhóm: Tư tưởng Hồ Chí Minh (200107) - HLGL CBGD:  ()

STT Mã SV Họ và tên SV Mã lớp Chữ ký Số tờ
Đ1

___%
Đ2

___%
Điểm

thi
Điểm
T. kết Điểm phần nguyên Tô điểm lẻ

1 18123194 Trần Chí Minh DH18KEGL  
2 18114031 Võ Hồng Nam DH18KEGL  
3 18149124 Trần Lê Thảo Vy DH18KEGL  

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ chấm thi 1Xác nhận của khoa/bộ mônCán bộ coi thi 1

Số lượng vắng:                         Hiện diện:

Cán bộ chấm thi 2



PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM 
Mã nhận dạng     00224 Trang 1/1



Học kỳ 1 - Năm học 2021 - 2022

DANH SÁCH GHI ĐIỂM MÔN HỌC

Ngày in : 15/10/2021 10:14

Môn học - Nhóm: Tư tưởng Hồ Chí Minh (200107) - HLGL CBGD:  ()

STT Mã SV Họ và tên SV Mã lớp Chữ ký Số tờ
Đ1

___%
Đ2

___%
Điểm

thi
Điểm
T. kết Điểm phần nguyên Tô điểm lẻ

1 18125495 Bùi Thị Mỹ Hạ DH18TYGL  
2 18125503 ĐẶng Thị Mỹ Thắm DH18TYGL  

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ chấm thi 1Xác nhận của khoa/bộ mônCán bộ coi thi 1

Số lượng vắng:                         Hiện diện:

Cán bộ chấm thi 2



PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM 
Mã nhận dạng     00228 Trang 1/1



Học kỳ 1 - Năm học 2021 - 2022

DANH SÁCH GHI ĐIỂM MÔN HỌC

Ngày in : 15/10/2021 10:14

Môn học - Nhóm: Tư tưởng Hồ Chí Minh (200107) - HLGL CBGD:  ()

STT Mã SV Họ và tên SV Mã lớp Chữ ký Số tờ
Đ1

___%
Đ2

___%
Điểm

thi
Điểm
T. kết Điểm phần nguyên Tô điểm lẻ

1 19130287 Trần Thị Sa DH19DTGL  

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ chấm thi 1Xác nhận của khoa/bộ mônCán bộ coi thi 1

Số lượng vắng:                         Hiện diện:

Cán bộ chấm thi 2



PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM 
Mã nhận dạng     00171 Trang 1/1



Học kỳ 1 - Năm học 2021 - 2022

DANH SÁCH GHI ĐIỂM MÔN HỌC

Ngày in : 15/10/2021 10:14

Môn học - Nhóm: Toán cao cấp B1 (202112) - HLGL CBGD:  ()

STT Mã SV Họ và tên SV Mã lớp Chữ ký Số tờ
Đ1

___%
Đ2

___%
Điểm

thi
Điểm
T. kết Điểm phần nguyên Tô điểm lẻ

1 16112804 Phạm Hữu Thiện DH16TYGLA  

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ chấm thi 1Xác nhận của khoa/bộ mônCán bộ coi thi 1

Số lượng vắng:                         Hiện diện:

Cán bộ chấm thi 2



PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM 
Mã nhận dạng     00172 Trang 1/1



Học kỳ 1 - Năm học 2021 - 2022

DANH SÁCH GHI ĐIỂM MÔN HỌC

Ngày in : 15/10/2021 10:14

Môn học - Nhóm: Toán cao cấp C2 (202115) - HLGL CBGD:  ()

STT Mã SV Họ và tên SV Mã lớp Chữ ký Số tờ
Đ1

___%
Đ2

___%
Điểm

thi
Điểm
T. kết Điểm phần nguyên Tô điểm lẻ

1 19123193 Cao Ngọc Anh DH19KEGL  
2 19128242 Lê Thị Duyên DH19KEGL  
3 19125540 Trần Quang Đạo DH19KEGL  
4 19123225 Lê Thị Thùy Linh DH19KEGL  
5 19123226 Trần Phú Lộc DH19KEGL  
6 19122396 Đặng Huyền My DH19KEGL  
7 19123265 Trương Hoàng Yến Nhi DH19KEGL  
8 19128246 Phan Huỳnh Tú Tú DH19KEGL  
9 19123267 Nguyển Vũ Tường Vi DH19KEGL  

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ chấm thi 1Xác nhận của khoa/bộ mônCán bộ coi thi 1

Số lượng vắng:                         Hiện diện:

Cán bộ chấm thi 2



PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM 
Mã nhận dạng     00214 Trang 1/1



Học kỳ 1 - Năm học 2021 - 2022

DANH SÁCH GHI ĐIỂM MÔN HỌC

Ngày in : 15/10/2021 10:14

Môn học - Nhóm: Hóa học đại cương (202301) - HLGL CBGD:  ()

STT Mã SV Họ và tên SV Mã lớp Chữ ký Số tờ
Đ1

___%
Đ2

___%
Điểm

thi
Điểm
T. kết Điểm phần nguyên Tô điểm lẻ

1 17112331 Hùynh Xuân Hữu DH17TYGL  

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ chấm thi 1Xác nhận của khoa/bộ mônCán bộ coi thi 1

Số lượng vắng:                         Hiện diện:

Cán bộ chấm thi 2



PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM 
Mã nhận dạng     00225 Trang 1/1



Học kỳ 1 - Năm học 2021 - 2022

DANH SÁCH GHI ĐIỂM MÔN HỌC

Ngày in : 15/10/2021 10:14

Môn học - Nhóm: Hóa học đại cương (202301) - HLGL CBGD:  ()

STT Mã SV Họ và tên SV Mã lớp Chữ ký Số tờ
Đ1

___%
Đ2

___%
Điểm

thi
Điểm
T. kết Điểm phần nguyên Tô điểm lẻ

1 18125503 ĐẶng Thị Mỹ Thắm DH18TYGL  

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ chấm thi 1Xác nhận của khoa/bộ mônCán bộ coi thi 1

Số lượng vắng:                         Hiện diện:

Cán bộ chấm thi 2



PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM 
Mã nhận dạng     00237 Trang 1/1



Học kỳ 1 - Năm học 2021 - 2022

DANH SÁCH GHI ĐIỂM MÔN HỌC

Ngày in : 15/10/2021 10:14

Môn học - Nhóm: Hóa học đại cương (202301) - HLGL CBGD:  ()

STT Mã SV Họ và tên SV Mã lớp Chữ ký Số tờ
Đ1

___%
Đ2

___%
Điểm

thi
Điểm
T. kết Điểm phần nguyên Tô điểm lẻ

1 19112325 Hoàng Tuấn Đạt DH19TYGL  
2 19112349 Nguyễn Thanh Nhân DH19TYGL  
3 19112351 Nguyễn Xuân Phú DH19TYGL  
4 19112356 Nguyễn Thị Thanh Thu DH19TYGL  
5 19112361 Rmah Võ Tú Trinh DH19TYGL  

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ chấm thi 1Xác nhận của khoa/bộ mônCán bộ coi thi 1

Số lượng vắng:                         Hiện diện:

Cán bộ chấm thi 2



PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM 
Mã nhận dạng     00215 Trang 1/1



Học kỳ 1 - Năm học 2021 - 2022

DANH SÁCH GHI ĐIỂM MÔN HỌC

Ngày in : 15/10/2021 10:14

Môn học - Nhóm: Sinh lý 2 (203106) - HLGL CBGD:  ()

STT Mã SV Họ và tên SV Mã lớp Chữ ký Số tờ
Đ1

___%
Đ2

___%
Điểm

thi
Điểm
T. kết Điểm phần nguyên Tô điểm lẻ

1 17112331 Hùynh Xuân Hữu DH17TYGL  

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ chấm thi 1Xác nhận của khoa/bộ mônCán bộ coi thi 1

Số lượng vắng:                         Hiện diện:

Cán bộ chấm thi 2



PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM 
Mã nhận dạng     00226 Trang 1/1



Học kỳ 1 - Năm học 2021 - 2022

DANH SÁCH GHI ĐIỂM MÔN HỌC

Ngày in : 15/10/2021 10:14

Môn học - Nhóm: Sinh lý 2 (203106) - HLGL CBGD:  ()

STT Mã SV Họ và tên SV Mã lớp Chữ ký Số tờ
Đ1

___%
Đ2

___%
Điểm

thi
Điểm
T. kết Điểm phần nguyên Tô điểm lẻ

1 18125495 Bùi Thị Mỹ Hạ DH18TYGL  

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ chấm thi 1Xác nhận của khoa/bộ mônCán bộ coi thi 1

Số lượng vắng:                         Hiện diện:

Cán bộ chấm thi 2



PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM 
Mã nhận dạng     00216 Trang 1/1



Học kỳ 1 - Năm học 2021 - 2022

DANH SÁCH GHI ĐIỂM MÔN HỌC

Ngày in : 15/10/2021 10:14

Môn học - Nhóm: Sinh hóa đại cương (203109) - HLGL CBGD:  ()

STT Mã SV Họ và tên SV Mã lớp Chữ ký Số tờ
Đ1

___%
Đ2

___%
Điểm

thi
Điểm
T. kết Điểm phần nguyên Tô điểm lẻ

1 17112337 Trần Ngọc Minh DH17TYGL  

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ chấm thi 1Xác nhận của khoa/bộ mônCán bộ coi thi 1

Số lượng vắng:                         Hiện diện:

Cán bộ chấm thi 2



PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM 
Mã nhận dạng     00238 Trang 1/2



Học kỳ 1 - Năm học 2021 - 2022

DANH SÁCH GHI ĐIỂM MÔN HỌC

Môn học - Nhóm: Sinh hóa đại cương (203109) - HLGL CBGD:  ()

STT Mã SV Họ và tên SV Mã lớp Chữ ký Số tờ
Đ1

___%
Đ2

___%
Điểm

thi
Điểm
T. kết Điểm phần nguyên Tô điểm lẻ

1 19112323 Hoàng Nhật Ánh DH19TYGL  
2 19112324 Huỳnh Hữu Công DH19TYGL  
3 19112325 Hoàng Tuấn Đạt DH19TYGL  
4 19112406 Lê Quan Định DH19TYGL  
5 19112327 Nguyễn Thị Ngọc Hà DH19TYGL  
6 19112328 Phạm Võ Thị Như Hằng DH19TYGL  
7 19112329 Văn Thị Hậu DH19TYGL  
8 19112331 Hồ Thị Thanh Hoa DH19TYGL  
9 19112407 Nguyễn Văn Hòa DH19TYGL  

10 19112333 Nguyễn Thị Kim Huệ DH19TYGL  
11 19112338 Nguyễn Đức Huy DH19TYGL  
12 19112334 Bạch Quốc Hưng DH19TYGL  
13 19112336 Đoàn Thị Thu Hường DH19TYGL  
14 19112343 Nguyễn Hoàng Kim DH19TYGL  
15 19112298 Nay H' Múi DH19TYGL  
16 19112349 Nguyễn Thanh Nhân DH19TYGL  



PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM 
Mã nhận dạng     00238 Trang 2/2



Học kỳ 1 - Năm học 2021 - 2022

DANH SÁCH GHI ĐIỂM MÔN HỌC

Ngày in : 15/10/2021 10:14

Môn học - Nhóm: Sinh hóa đại cương (203109) - HLGL CBGD:  ()

STT Mã SV Họ và tên SV Mã lớp Chữ ký Số tờ
Đ1

___%
Đ2

___%
Điểm

thi
Điểm
T. kết Điểm phần nguyên Tô điểm lẻ

17 19112300 Long Thị Kim Oanh DH19TYGL  
18 19112350 Rơ Châm Phên DH19TYGL  
19 19112302 Nguyễn Ngọc Quý DH19TYGL  
20 19112356 Nguyễn Thị Thanh Thu DH19TYGL  
21 19112360 Ngô Thanh Tiến DH19TYGL  
22 19112305 Nguyễn Văn Trọng DH19TYGL  

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ chấm thi 1Xác nhận của khoa/bộ mônCán bộ coi thi 1

Số lượng vắng:                         Hiện diện:

Cán bộ chấm thi 2



PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM 
Mã nhận dạng     00199 Trang 1/1



Học kỳ 1 - Năm học 2021 - 2022

DANH SÁCH GHI ĐIỂM MÔN HỌC

Ngày in : 15/10/2021 10:14

Môn học - Nhóm: Bệnh truyền nhiễm gia cầm (203363) - HLGL CBGD:  ()

STT Mã SV Họ và tên SV Mã lớp Chữ ký Số tờ
Đ1

___%
Đ2

___%
Điểm

thi
Điểm
T. kết Điểm phần nguyên Tô điểm lẻ

1 16112260 Triệu Thị Thu Hà DH16TYGLA  
2 16112329 Bùi Hồng Pha DH16TYGLA  
3 16112804 Phạm Hữu Thiện DH16TYGLA  

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ chấm thi 1Xác nhận của khoa/bộ mônCán bộ coi thi 1

Số lượng vắng:                         Hiện diện:

Cán bộ chấm thi 2



PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM 
Mã nhận dạng     00204 Trang 1/1



Học kỳ 1 - Năm học 2021 - 2022

DANH SÁCH GHI ĐIỂM MÔN HỌC

Ngày in : 15/10/2021 10:14

Môn học - Nhóm: Bệnh truyền nhiễm gia cầm (203363) - HLGL CBGD:  ()

STT Mã SV Họ và tên SV Mã lớp Chữ ký Số tờ
Đ1

___%
Đ2

___%
Điểm

thi
Điểm
T. kết Điểm phần nguyên Tô điểm lẻ

1 16112796 Trần Hữu Hải DH16TYGLB  
2 16112342 Nguyễn Ngọc Sinh DH16TYGLB  

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ chấm thi 1Xác nhận của khoa/bộ mônCán bộ coi thi 1

Số lượng vắng:                         Hiện diện:

Cán bộ chấm thi 2



PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM 
Mã nhận dạng     00200 Trang 1/1



Học kỳ 1 - Năm học 2021 - 2022

DANH SÁCH GHI ĐIỂM MÔN HỌC

Ngày in : 15/10/2021 10:14

Môn học - Nhóm: Nội khoa 1 (203403) - HLGL CBGD:  ()

STT Mã SV Họ và tên SV Mã lớp Chữ ký Số tờ
Đ1

___%
Đ2

___%
Điểm

thi
Điểm
T. kết Điểm phần nguyên Tô điểm lẻ

1 16112804 Phạm Hữu Thiện DH16TYGLA  

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ chấm thi 1Xác nhận của khoa/bộ mônCán bộ coi thi 1

Số lượng vắng:                         Hiện diện:

Cán bộ chấm thi 2



PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM 
Mã nhận dạng     00205 Trang 1/1



Học kỳ 1 - Năm học 2021 - 2022

DANH SÁCH GHI ĐIỂM MÔN HỌC

Ngày in : 15/10/2021 10:14

Môn học - Nhóm: Nội khoa 1 (203403) - HLGL CBGD:  ()

STT Mã SV Họ và tên SV Mã lớp Chữ ký Số tờ
Đ1

___%
Đ2

___%
Điểm

thi
Điểm
T. kết Điểm phần nguyên Tô điểm lẻ

1 16112796 Trần Hữu Hải DH16TYGLB  

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ chấm thi 1Xác nhận của khoa/bộ mônCán bộ coi thi 1

Số lượng vắng:                         Hiện diện:

Cán bộ chấm thi 2



PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM 
Mã nhận dạng     00217 Trang 1/1



Học kỳ 1 - Năm học 2021 - 2022

DANH SÁCH GHI ĐIỂM MÔN HỌC

Ngày in : 15/10/2021 10:14

Môn học - Nhóm: Nội khoa 1 (203403) - HLGL CBGD:  ()

STT Mã SV Họ và tên SV Mã lớp Chữ ký Số tờ
Đ1

___%
Đ2

___%
Điểm

thi
Điểm
T. kết Điểm phần nguyên Tô điểm lẻ

1 17112327 Nguyễn Võ Quang Hiến DH17TYGL  

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ chấm thi 1Xác nhận của khoa/bộ mônCán bộ coi thi 1

Số lượng vắng:                         Hiện diện:

Cán bộ chấm thi 2



PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM 
Mã nhận dạng     00191 Trang 1/1



Học kỳ 1 - Năm học 2021 - 2022

DANH SÁCH GHI ĐIỂM MÔN HỌC

Ngày in : 15/10/2021 10:14

Môn học - Nhóm: Độc chất học thú y (203406) - HLGL CBGD:  ()

STT Mã SV Họ và tên SV Mã lớp Chữ ký Số tờ
Đ1

___%
Đ2

___%
Điểm

thi
Điểm
T. kết Điểm phần nguyên Tô điểm lẻ

1 14112501 Lương Minh Phúc DH14TYGL  

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ chấm thi 1Xác nhận của khoa/bộ mônCán bộ coi thi 1

Số lượng vắng:                         Hiện diện:

Cán bộ chấm thi 2



PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM 
Mã nhận dạng     00195 Trang 1/1



Học kỳ 1 - Năm học 2021 - 2022

DANH SÁCH GHI ĐIỂM MÔN HỌC

Ngày in : 15/10/2021 10:14

Môn học - Nhóm: Độc chất học thú y (203406) - HLGL CBGD:  ()

STT Mã SV Họ và tên SV Mã lớp Chữ ký Số tờ
Đ1

___%
Đ2

___%
Điểm

thi
Điểm
T. kết Điểm phần nguyên Tô điểm lẻ

1 15112419 Phan Công Hoài DH15TYGL  

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ chấm thi 1Xác nhận của khoa/bộ mônCán bộ coi thi 1

Số lượng vắng:                         Hiện diện:

Cán bộ chấm thi 2



PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM 
Mã nhận dạng     00201 Trang 1/1



Học kỳ 1 - Năm học 2021 - 2022

DANH SÁCH GHI ĐIỂM MÔN HỌC

Ngày in : 15/10/2021 10:14

Môn học - Nhóm: Độc chất học thú y (203406) - HLGL CBGD:  ()

STT Mã SV Họ và tên SV Mã lớp Chữ ký Số tờ
Đ1

___%
Đ2

___%
Điểm

thi
Điểm
T. kết Điểm phần nguyên Tô điểm lẻ

1 16112278 Trần Bảo Hoàng DH16TYGLA  
2 16112797 Đỗ Văn Hưng DH16TYGLA  
3 16112800 Hồ Nhật Khải DH16TYGLA  
4 16112293 Nguyễn Trung Kiên DH16TYGLA  
5 16112303 Trần Thanh Long DH16TYGLA  
6 16112353 Trần Công Thi DH16TYGLA  
7 16112804 Phạm Hữu Thiện DH16TYGLA  
8 16112372 Châu Ngọc Trình DH16TYGLA  
9 16112380 Nguyễn Văn Tú DH16TYGLA  

10 16112391 Võ Nhật Yên DH16TYGLA  

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ chấm thi 1Xác nhận của khoa/bộ mônCán bộ coi thi 1

Số lượng vắng:                         Hiện diện:

Cán bộ chấm thi 2



PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM 
Mã nhận dạng     00206 Trang 1/1



Học kỳ 1 - Năm học 2021 - 2022

DANH SÁCH GHI ĐIỂM MÔN HỌC

Ngày in : 15/10/2021 10:14

Môn học - Nhóm: Độc chất học thú y (203406) - HLGL CBGD:  ()

STT Mã SV Họ và tên SV Mã lớp Chữ ký Số tờ
Đ1

___%
Đ2

___%
Điểm

thi
Điểm
T. kết Điểm phần nguyên Tô điểm lẻ

1 16112796 Trần Hữu Hải DH16TYGLB  
2 16112266 Hà Hữu Hào DH16TYGLB  
3 16112311 Nguyễn Thanh Nam DH16TYGLB  
4 16112357 Phạm Văn Thông DH16TYGLB  

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ chấm thi 1Xác nhận của khoa/bộ mônCán bộ coi thi 1

Số lượng vắng:                         Hiện diện:

Cán bộ chấm thi 2



PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM 
Mã nhận dạng     00179 Trang 1/1



Học kỳ 1 - Năm học 2021 - 2022

DANH SÁCH GHI ĐIỂM MÔN HỌC

Ngày in : 15/10/2021 10:14

Môn học - Nhóm: Chẩn đoán hình ảnh (203408) - HLGL CBGD:  ()

STT Mã SV Họ và tên SV Mã lớp Chữ ký Số tờ
Đ1

___%
Đ2

___%
Điểm

thi
Điểm
T. kết Điểm phần nguyên Tô điểm lẻ

1 14112466 Lê Văn Hinh DH15TYGL  

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ chấm thi 1Xác nhận của khoa/bộ mônCán bộ coi thi 1

Số lượng vắng:                         Hiện diện:

Cán bộ chấm thi 2



PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM 
Mã nhận dạng     00180 Trang 1/1



Học kỳ 1 - Năm học 2021 - 2022

DANH SÁCH GHI ĐIỂM MÔN HỌC

Ngày in : 15/10/2021 10:14

Môn học - Nhóm: Dịch tễ học (203503) - HLGL CBGD:  ()

STT Mã SV Họ và tên SV Mã lớp Chữ ký Số tờ
Đ1

___%
Đ2

___%
Điểm

thi
Điểm
T. kết Điểm phần nguyên Tô điểm lẻ

1 17112319 Nguyễn Nhất Duy DH17TYGL  
2 17112317 Đoàn Nhất Định DH17TYGL  
3 17112327 Nguyễn Võ Quang Hiến DH17TYGL  
4 17112335 Lê Thành Long DH17TYGL  
5 17112346 Phạm Trần Đình Phi DH17TYGL  
6 17112351 Trần Hữu Phước DH17TYGL  
7 17112360 Nguyễn Kế Thức DH17TYGL  

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ chấm thi 1Xác nhận của khoa/bộ mônCán bộ coi thi 1

Số lượng vắng:                         Hiện diện:

Cán bộ chấm thi 2



PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM 
Mã nhận dạng     00202 Trang 1/1



Học kỳ 1 - Năm học 2021 - 2022

DANH SÁCH GHI ĐIỂM MÔN HỌC

Ngày in : 15/10/2021 10:14

Môn học - Nhóm: Ký sinh trùng 1 (203505) - HLGL CBGD:  ()

STT Mã SV Họ và tên SV Mã lớp Chữ ký Số tờ
Đ1

___%
Đ2

___%
Điểm

thi
Điểm
T. kết Điểm phần nguyên Tô điểm lẻ

1 16112319 Nguyễn Thị Ngọc DH16TYGLA  

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ chấm thi 1Xác nhận của khoa/bộ mônCán bộ coi thi 1

Số lượng vắng:                         Hiện diện:

Cán bộ chấm thi 2



PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM 
Mã nhận dạng     00218 Trang 1/1



Học kỳ 1 - Năm học 2021 - 2022

DANH SÁCH GHI ĐIỂM MÔN HỌC

Ngày in : 15/10/2021 10:14

Môn học - Nhóm: Ký sinh trùng 1 (203505) - HLGL CBGD:  ()

STT Mã SV Họ và tên SV Mã lớp Chữ ký Số tờ
Đ1

___%
Đ2

___%
Điểm

thi
Điểm
T. kết Điểm phần nguyên Tô điểm lẻ

1 17112317 Đoàn Nhất Định DH17TYGL  
2 17112351 Trần Hữu Phước DH17TYGL  

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ chấm thi 1Xác nhận của khoa/bộ mônCán bộ coi thi 1

Số lượng vắng:                         Hiện diện:

Cán bộ chấm thi 2



PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM 
Mã nhận dạng     00207 Trang 1/1



Học kỳ 1 - Năm học 2021 - 2022

DANH SÁCH GHI ĐIỂM MÔN HỌC

Ngày in : 15/10/2021 10:14

Môn học - Nhóm: Miễn dịch (203507) - HLGL CBGD:  ()

STT Mã SV Họ và tên SV Mã lớp Chữ ký Số tờ
Đ1

___%
Đ2

___%
Điểm

thi
Điểm
T. kết Điểm phần nguyên Tô điểm lẻ

1 16112365 Văn Bá Tín DH16TYGLB  

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ chấm thi 1Xác nhận của khoa/bộ mônCán bộ coi thi 1

Số lượng vắng:                         Hiện diện:

Cán bộ chấm thi 2



PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM 
Mã nhận dạng     00219 Trang 1/1



Học kỳ 1 - Năm học 2021 - 2022

DANH SÁCH GHI ĐIỂM MÔN HỌC

Ngày in : 15/10/2021 10:14

Môn học - Nhóm: Miễn dịch (203507) - HLGL CBGD:  ()

STT Mã SV Họ và tên SV Mã lớp Chữ ký Số tờ
Đ1

___%
Đ2

___%
Điểm

thi
Điểm
T. kết Điểm phần nguyên Tô điểm lẻ

1 17112351 Trần Hữu Phước DH17TYGL  

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ chấm thi 1Xác nhận của khoa/bộ mônCán bộ coi thi 1

Số lượng vắng:                         Hiện diện:

Cán bộ chấm thi 2



PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM 
Mã nhận dạng     00183 Trang 1/1



Học kỳ 1 - Năm học 2021 - 2022

DANH SÁCH GHI ĐIỂM MÔN HỌC

Ngày in : 15/10/2021 10:14

Môn học - Nhóm: Bệnh truyền nhiễm heo (203519) - HLGL CBGD:  ()

STT Mã SV Họ và tên SV Mã lớp Chữ ký Số tờ
Đ1

___%
Đ2

___%
Điểm

thi
Điểm
T. kết Điểm phần nguyên Tô điểm lẻ

1 13112542 Lê Văn Thịnh DH13TYGL  
2 13112417 Phạm Đức Dương Tịnh DH13TYGL  

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ chấm thi 1Xác nhận của khoa/bộ mônCán bộ coi thi 1

Số lượng vắng:                         Hiện diện:

Cán bộ chấm thi 2



PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM 
Mã nhận dạng     00208 Trang 1/1



Học kỳ 1 - Năm học 2021 - 2022

DANH SÁCH GHI ĐIỂM MÔN HỌC

Ngày in : 15/10/2021 10:14

Môn học - Nhóm: Giống động vật 1 (203558) - HLGL CBGD:  ()

STT Mã SV Họ và tên SV Mã lớp Chữ ký Số tờ
Đ1

___%
Đ2

___%
Điểm

thi
Điểm
T. kết Điểm phần nguyên Tô điểm lẻ

1 16112270 Bùi Ngọc Hiền DH16TYGLB  

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ chấm thi 1Xác nhận của khoa/bộ mônCán bộ coi thi 1

Số lượng vắng:                         Hiện diện:

Cán bộ chấm thi 2



PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM 
Mã nhận dạng     00220 Trang 1/1



Học kỳ 1 - Năm học 2021 - 2022

DANH SÁCH GHI ĐIỂM MÔN HỌC

Ngày in : 15/10/2021 10:14

Môn học - Nhóm: Giống động vật 1 (203558) - HLGL CBGD:  ()

STT Mã SV Họ và tên SV Mã lớp Chữ ký Số tờ
Đ1

___%
Đ2

___%
Điểm

thi
Điểm
T. kết Điểm phần nguyên Tô điểm lẻ

1 17112365 Huỳnh Quang Trúc DH17TYGL  

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ chấm thi 1Xác nhận của khoa/bộ mônCán bộ coi thi 1

Số lượng vắng:                         Hiện diện:

Cán bộ chấm thi 2



PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM 
Mã nhận dạng     00185 Trang 1/1



Học kỳ 1 - Năm học 2021 - 2022

DANH SÁCH GHI ĐIỂM MÔN HỌC

Ngày in : 15/10/2021 10:14

Môn học - Nhóm: Báo cáo chuyên đề về sản xuất cây trồng (204543) - HLGL CBGD:  ()

STT Mã SV Họ và tên SV Mã lớp Chữ ký Số tờ
Đ1

___%
Đ2

___%
Điểm

thi
Điểm
T. kết Điểm phần nguyên Tô điểm lẻ

1 17113303 Nguyễn Công Tiến DH17NHGL  

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ chấm thi 1Xác nhận của khoa/bộ mônCán bộ coi thi 1

Số lượng vắng:                         Hiện diện:

Cán bộ chấm thi 2



PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM 
Mã nhận dạng     00186 Trang 1/1



Học kỳ 1 - Năm học 2021 - 2022

DANH SÁCH GHI ĐIỂM MÔN HỌC

Ngày in : 15/10/2021 10:14

Môn học - Nhóm: Kinh tế vi mô 1 (208109) - HLGL CBGD:  ()

STT Mã SV Họ và tên SV Mã lớp Chữ ký Số tờ
Đ1

___%
Đ2

___%
Điểm

thi
Điểm
T. kết Điểm phần nguyên Tô điểm lẻ

1 19123272 Hoàng Thị Linh DH19KEGL  
2 19122396 Đặng Huyền My DH19KEGL  
3 19123198 Văn Thị Ánh Ngọc DH19KEGL  
4 19123265 Trương Hoàng Yến Nhi DH19KEGL  
5 19128246 Phan Huỳnh Tú Tú DH19KEGL  

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ chấm thi 1Xác nhận của khoa/bộ mônCán bộ coi thi 1

Số lượng vắng:                         Hiện diện:

Cán bộ chấm thi 2



PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM 
Mã nhận dạng     00192 Trang 1/1



Học kỳ 1 - Năm học 2021 - 2022

DANH SÁCH GHI ĐIỂM MÔN HỌC

Ngày in : 15/10/2021 10:14

Môn học - Nhóm: Kế toán chi phí (208376) - HLGL CBGD:  ()

STT Mã SV Họ và tên SV Mã lớp Chữ ký Số tờ
Đ1

___%
Đ2

___%
Điểm

thi
Điểm
T. kết Điểm phần nguyên Tô điểm lẻ

1 15123138 Hoàng Thị Lâm Oanh DH15KEGL  

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ chấm thi 1Xác nhận của khoa/bộ mônCán bộ coi thi 1

Số lượng vắng:                         Hiện diện:

Cán bộ chấm thi 2



PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM 
Mã nhận dạng     00222 Trang 1/1



Học kỳ 1 - Năm học 2021 - 2022

DANH SÁCH GHI ĐIỂM MÔN HỌC

Ngày in : 15/10/2021 10:14

Môn học - Nhóm: Kế toán chi phí (208376) - HLGL CBGD:  ()

STT Mã SV Họ và tên SV Mã lớp Chữ ký Số tờ
Đ1

___%
Đ2

___%
Điểm

thi
Điểm
T. kết Điểm phần nguyên Tô điểm lẻ

1 18123203 Trần Thị Thúy DH18KEGL  

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ chấm thi 1Xác nhận của khoa/bộ mônCán bộ coi thi 1

Số lượng vắng:                         Hiện diện:

Cán bộ chấm thi 2



PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM 
Mã nhận dạng     00231 Trang 1/1



Học kỳ 1 - Năm học 2021 - 2022

DANH SÁCH GHI ĐIỂM MÔN HỌC

Ngày in : 15/10/2021 10:14

Môn học - Nhóm: Anh văn 1 (213603) - HLGL CBGD:  ()

STT Mã SV Họ và tên SV Mã lớp Chữ ký Số tờ
Đ1

___%
Đ2

___%
Điểm

thi
Điểm
T. kết Điểm phần nguyên Tô điểm lẻ

1 19123217 Phạm Thị Linh Anh DH19KEGL  
2 19128242 Lê Thị Duyên DH19KEGL  
3 19123228 Phạm Thị Sao Mai DH19KEGL  
4 19123267 Nguyển Vũ Tường Vi DH19KEGL  

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ chấm thi 1Xác nhận của khoa/bộ mônCán bộ coi thi 1

Số lượng vắng:                         Hiện diện:

Cán bộ chấm thi 2



PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM 
Mã nhận dạng     00239 Trang 1/1



Học kỳ 1 - Năm học 2021 - 2022

DANH SÁCH GHI ĐIỂM MÔN HỌC

Ngày in : 15/10/2021 10:14

Môn học - Nhóm: Anh văn 1 (213603) - HLGL CBGD:  ()

STT Mã SV Họ và tên SV Mã lớp Chữ ký Số tờ
Đ1

___%
Đ2

___%
Điểm

thi
Điểm
T. kết Điểm phần nguyên Tô điểm lẻ

1 19112343 Nguyễn Hoàng Kim DH19TYGL  

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ chấm thi 1Xác nhận của khoa/bộ mônCán bộ coi thi 1

Số lượng vắng:                         Hiện diện:

Cán bộ chấm thi 2



PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM 
Mã nhận dạng     00223 Trang 1/1



Học kỳ 1 - Năm học 2021 - 2022

DANH SÁCH GHI ĐIỂM MÔN HỌC

Ngày in : 15/10/2021 10:14

Môn học - Nhóm: Tin học đại cương (214103) - HLGL CBGD:  ()

STT Mã SV Họ và tên SV Mã lớp Chữ ký Số tờ
Đ1

___%
Đ2

___%
Điểm

thi
Điểm
T. kết Điểm phần nguyên Tô điểm lẻ

1 18123203 Trần Thị Thúy DH18KEGL  

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ chấm thi 1Xác nhận của khoa/bộ mônCán bộ coi thi 1

Số lượng vắng:                         Hiện diện:

Cán bộ chấm thi 2



PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM 
Mã nhận dạng     00227 Trang 1/1



Học kỳ 1 - Năm học 2021 - 2022

DANH SÁCH GHI ĐIỂM MÔN HỌC

Ngày in : 15/10/2021 10:14

Môn học - Nhóm: Tin học đại cương (214103) - HLGL CBGD:  ()

STT Mã SV Họ và tên SV Mã lớp Chữ ký Số tờ
Đ1

___%
Đ2

___%
Điểm

thi
Điểm
T. kết Điểm phần nguyên Tô điểm lẻ

1 18125495 Bùi Thị Mỹ Hạ DH18TYGL  
2 18112312 Trịnh Thị Miên DH18TYGL  

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ chấm thi 1Xác nhận của khoa/bộ mônCán bộ coi thi 1

Số lượng vắng:                         Hiện diện:

Cán bộ chấm thi 2



PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM 
Mã nhận dạng     00232 Trang 1/1



Học kỳ 1 - Năm học 2021 - 2022

DANH SÁCH GHI ĐIỂM MÔN HỌC

Ngày in : 15/10/2021 10:14

Môn học - Nhóm: Tin học đại cương (214103) - HLGL CBGD:  ()

STT Mã SV Họ và tên SV Mã lớp Chữ ký Số tờ
Đ1

___%
Đ2

___%
Điểm

thi
Điểm
T. kết Điểm phần nguyên Tô điểm lẻ

1 19125540 Trần Quang Đạo DH19KEGL  
2 19123226 Trần Phú Lộc DH19KEGL  

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ chấm thi 1Xác nhận của khoa/bộ mônCán bộ coi thi 1

Số lượng vắng:                         Hiện diện:

Cán bộ chấm thi 2



PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM 
Mã nhận dạng     00235 Trang 1/1



Học kỳ 1 - Năm học 2021 - 2022

DANH SÁCH GHI ĐIỂM MÔN HỌC

Ngày in : 15/10/2021 10:14

Môn học - Nhóm: Tin học đại cương (214103) - HLGL CBGD:  ()

STT Mã SV Họ và tên SV Mã lớp Chữ ký Số tờ
Đ1

___%
Đ2

___%
Điểm

thi
Điểm
T. kết Điểm phần nguyên Tô điểm lẻ

1 19113207 Nguyễn Đức Phương DH19NHGL  

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ chấm thi 1Xác nhận của khoa/bộ mônCán bộ coi thi 1

Số lượng vắng:                         Hiện diện:

Cán bộ chấm thi 2



PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM 
Mã nhận dạng     00240 Trang 1/1



Học kỳ 1 - Năm học 2021 - 2022

DANH SÁCH GHI ĐIỂM MÔN HỌC

Ngày in : 15/10/2021 10:14

Môn học - Nhóm: Tin học đại cương (214103) - HLGL CBGD:  ()

STT Mã SV Họ và tên SV Mã lớp Chữ ký Số tờ
Đ1

___%
Đ2

___%
Điểm

thi
Điểm
T. kết Điểm phần nguyên Tô điểm lẻ

1 19112323 Hoàng Nhật Ánh DH19TYGL  
2 19112334 Bạch Quốc Hưng DH19TYGL  
3 19112354 Nguyễn Quốc Sinh DH19TYGL  

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ chấm thi 1Xác nhận của khoa/bộ mônCán bộ coi thi 1

Số lượng vắng:                         Hiện diện:

Cán bộ chấm thi 2


